    PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
  TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 – 2017
TUẦN 1 + TUẦN 3
	   Thêi gian

Løa tuæi
	Thø 2
	Thø 3
	Thø 4
	Thø 5
	Thø 6

	Khối Lớn
	Lớp A1
	LQCC
	LQVT
	Văn học
	Khám Phá
	Tạo hình

	
	Lớp A2
	Tạo Hình
	Khám phá
	Văn học
	LQVT
	LQCC

	Khối Nhỡ

	Lớp B1
	Tạo hình
	Khám phá
	Âm nhạc
	LQVT
	PTVĐ

	
	Lớp B2
	PTVĐ
	LQVT
	Âm nhạc
	Khám phá
	Tạo hình

	
	Lớp B3
	Tạo hình
	Khám phá
	Âm nhạc
	LQVT
	PTVĐ

	Khối Bé
	Lớp C1
	PTVĐ
	Khám Phá
	LQVT
	Văn học
	Tạo hình

	
	Lớp C2
	Tạo hình
	LQVT
	Khám phá
	Văn học
	PTVĐ

	Nhà trẻ
	Lớp D1
	PTVĐ
	Âm nhạc
	Truyện
(Thơ)
	Hoạt động NB
(NBTN)
	HĐ Tạo hình

	
	Lớp D2
	HĐ Tạo hình
	Hoạt động NB
(NBTN)
	Truyện 
(Thơ)
	PTVĐ
	Âm nhạc
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   PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
  TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 – 2017
TUẦN 2 + TUẦN 4
	   Thêi gian

Løa tuæi
	Thø 2
	Thø 3
	Thø 4
	Thø 5
	Thø 6

	Khối Lớn
	Lớp A1
	PTVĐ
	LQVT
	Âm nhạc
	Khám Phá
	Tạo hình

	
	Lớp A2
	Tạo Hình
	Khám phá
	Âm nhạc
	LQVT
	PTVĐ

	Khối Nhỡ

	Lớp B1
	Tạo hình
	Khám phá
	Văn học
	LQVT
	PTVĐ

	
	Lớp B2
	PTVĐ
	LQVT
	Văn học
	Khám phá
	Tạo hình

	
	Lớp B3
	Tạo hình
	Khám phá
	Văn học
	LQVT
	PTVĐ

	Khối Bé
	Lớp C1
	PTVĐ
	Khám Phá
	LQVT
	Âm nhạc
	Tạo hình

	
	Lớp C2
	Tạo hình
	LQVT
	Khám phá
	Âm nhạc
	PTVĐ

	Nhà trẻ
	Lớp D1
	PTVĐ
	Âm nhạc
	Truyện
(Thơ)
	Hoạt động NBPB
	HĐ VĐV

	
	Lớp D2
	HĐ VĐV
	Hoạt động 
NBPB
	Truyện 
(Thơ)
	PTVĐ
	Âm nhạc


    									    
 
